
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
224/25 Tổ 8, Khu phố 5, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

29/04/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ICG

3702976373

STT Tên ngành Mã ngành

1. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá
Chi tiết: Cắt tạo dáng và hoàn thiện sản phẩm đá sử dụng trong 
xây dựng; sản xuất đồ gia dụng bằng đá ( không hoạt động tại 
trụ sở)

2396(Chính)

2. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
chi tiết:  Bán buôn  hàng nghệ thuật điêu khắc, đá granite, đá 
quý, đá mỹ nghệ ,dụng cụ đá mài granite,  vật tư chế biến đá 
granite, đá dán tường, đá dán mặt bếp, chậu rữa.

4669

3. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
Chi tiết: Chạm khắc, điêu khắc trên đá (không hoạt động tại trụ 
sở)

9000

4. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: sản xuất và bán buôn đồ trang trí nội thất, ngoại thất, 
sân vườn

7410

5. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

6. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất tượng, đồ trang trí bằng gỗ, đồ khảm, trạm 
hoa văn bằng gỗ(không hoạt động tại trụ sở)

1629

7. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
(không hoạt động tại trụ sở).

1621

8. Sản xuất đồ gỗ xây dựng
(không hoạt động tại trụ sở).

1622

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ ICG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ICG PRODUCTION TRADING SERVICE 
COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: ICG PRODUCTION TRADING SERVICE CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0849699690
Email:

Fax:
Website:
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500.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1ĐẶNG VĂN 
THÀNH

224/25 đường Trần 
Văn ơn, Tổ 7, khu 5, 
Phường Phú Hòa, 
Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

250.000.000 50,000 281004375

2PHẠM 
CÔNG 
KHANH

ấp Tân Quang, Xã 
Hiếu Phụng, Huyện 
Vũng Liêm, Tỉnh 
Vĩnh Long, Việt Nam

250.000.000 50,000   331620624

9. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
chi tiết: bán buôn hàng trang trí nội ngoại thất, bán buôn 
giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất,  bán buôn đèn và bộ 
đèn điện, keo dán đá, giấy dán tường.

4649

10. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói đá, cát sỏi và vật liệu 
xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

11. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

12. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

13. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép, nhôm

4662

14. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

15. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: - Dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa - Hoạt động tiếp 
nhận - Hoạt động lưu kho và quản lý thông tin liên quan đến 
vận chuyển và lưu kho hàng hóa trong suốt cả chuỗi logistics 
(không thực hiện dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa),Dịch vụ 
giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, dịch vụ quản lý đơn hàng,  
Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu, theo dõi giám sát quản lý chất 
lượng hàng hóa đóng gói và xuất khẩu.

5229

17. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       281004375
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 224/25 đường Trần Văn Ơn, Phường Phú Hòa, Thành 
phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 224/25 đường Trần Văn Ơn, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   ĐẶNG VĂN THÀNH Nam

20/04/1990 Kinh Việt Nam

01/04/2014 C.A Bình Dương

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

3/3Thời gian đăng từ ngày 29/04/2021 đến ngày 29/05/2021vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om


